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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN LONG BIÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số:  73/2022/QĐDS-VDS 

Ngày: 13/6/2022 

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Đặng Văn Ngọc - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Lưu Tuấn Long - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Long Biên 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thanh Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày  13  tháng 6  năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

16/2022/TLST-VDS ngày 14 tháng 1 năm 2022 về yêu cầu Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp việc dân sự số:  

08/2022/QĐPH – ST ngày 07  tháng 6 năm 2022, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

 Chị Phạm Thị Thanh H– sinh năm: 1984 

 Địa chỉ: Tổ X, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội. 

 Đối với chị Phạm Thị Thu H – sinh năm: 1981 

 Địa chỉ: Tổ X, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1956 

Địa chỉ: Tổ X, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.  

(bà H và chị H có đơn xin vắng mặt) 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của Chị 

Phạm Thị Thanh H và các lời khai tại tòa án, chị Hà trình bày: 

Bố đẻ chị là ông Phạm Văn Tộ, sinh năm 1955, đã chết ngày 10/4/2021. 

Mẹ đẻ tôi là bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1956, bị tai biến, liệt 02 chân, phải ngồi 

xe lăn từ năm 2015. Bố mẹ tôi sinh 02 người con là chị Phạm Thị Thu H, sinh 

năm 1981 và tôi là Phạm Thị Thanh Hà, sinh năm 1984. 

Chị gái tôi là Phạm Thị Thu Huyền bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Quá trình 

phát triển thể chất và tâm thần từ khi sinh ra đến hiện tại: Chiều cap thấp hơn so 

với các bạn cùng chăng lứa, to béo, chậm phát triển trí tuệ hơn so với các bạm 

cùng tuổi. Tình tình hiền lành, ít nói, giao tiếp nói chuyện hạn chế, kết nối xã 

hội thấp. Sinh hoạt có thể tự vệ sinh cá nhân cơ bản, không tự dọn dẹp được, quá 

trình sinh hoạt cần nhiều việc cần có sự hỗ trợ của gia đình, người thân. Quá 

trình học tập: mới học đến lớp 3 Trường Hy Vọng (Trường khuyết tật thuộc 

quận Long Biên) thì nghỉ học sau đó không học nữa vì không tiếp thu được kiến 

thức, không nhận nhớ được các mặt chữ, nhà trường cho thôi học, không biết 

đọc, không biết viết; kiến thức hạn chế. Quá trình bệnh tật: từ năm 1 tuổi bị sốt 

cao, cao huyết áp dẫn đến tai biến, chậm phát triển trí tuệ nên mọi sự phát triển 

về thể chất và tâm thần đều thấp hơn người bình thường, kém nhận thức, điều 

kiển hành vi. Từ năm 18 tuổi đến nay, chị Huyền còn bị bệnh động kinh, thường 

xuyên động kinh vào ban đêm, khi bị động kinh người co giất liên tục. Chị 

Huyền đã có giấy xác nhận khuyết tật của UBND phường Thượng Thanh từ năm 

2013 và được hưởng trợ cấp xã hội của phòng lao động – thương binh xã hội 

quận Long Biên. Tiền sử gia đình họ hàng nội ngoại 03 đời không ai mắc bệnh 

tâm thần. Chị Huyền chưa đi điều trị bệnh tâm thần kinh ở bệnh viện hay cơ sở y 

tế nào. Nay chị Hà đề nghị Tòa án tuyên bố cị Phạm Thị Thu Huyền mất khả 

năng nhận thức và điều kiển hành vi và đề nghị Tòa án để chị Hà làm người 

giám hộ của chị Huyền. 

Bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Bà và ông Phạm Văn Tộ, sinh năm 1955 có đăng ký kết hôn và sinh 02 

người con là chị Phạm Thị Thu H, sinh năm 1981 và Chị Phạm Thị Thanh H, 

sinh năm 1984. Chồng tôi là ông Phạm Văn Tộ đã chết ngày 10/4/2021. Năm 

2015, bà bị bị tai biến, liệt 02 chân, phải ngồi xe lăn. Do tôi thiếu hiểu biết nên 
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khi mang thai cháu Huyền tôi đã uống nhiều thuốc cảm cúm nhiều ngày dẫn đến 

việc sinh cháu Huyền cháu có biểu hiện khá với các đứa trẻ bình thường, phản 

ứng chậm chạp, không nhận biết được các hành vi diễn ra xung quanh và không 

phản ứng lại mỗi khi giao tiếp với cháu. Khi cháu Huyền lớn lên cháu có biểu 

hiện trí tuệ chậm phát triển, không nhận biết được cữ cái, con số nên không đi 

học được. Năm 18 tuổi trở đi cháu Huyền còn bị bệnh động kinh, thường xuyên 

động kinh vào ban đêm, khi bị động kinh người co giất liên tục. Gia đình chúng 

tôi chưa đưa cháu Huyền đi điều trị bệnh tâm thần kinh ở bệnh viện hay cơ sở y 

tế nào. Nay, tôi nhất trí với lời trình bày và yêu cầu của cháu Hà đề nghị tòa án 

tuyên bố cháu Phạm Thị Thu Huyền bị mất khả năng nhận thức và điều kiển 

hành vi. Bà đồng ý để em gái là Phạm Thị Thanh Hà là giám hộ của chị Phạm 

Thị Thu H. Ngoài ra, bà không có yêu cầu và ý kiến gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Long Biên nhận định: Theo Kết 

luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 100/KLGĐ ngày 25/5/2022 

của Viện pháp y tâm thần trung ương  kết luận: chị Phạm Thị Thu H bị bệnh 

Chậm phát triển tâm thần nặng. Theo phân loại bênh quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 bệnh có mã số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi.  

       Xét thấy do chị Huyền bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Bởi vậy, việc Chị Phạm Thị Thanh H yêu cầu tuyên bố chị Phạm Thị 

Thanh Huyền mất năng lực hành vi dân sự đối với chị Phạm Thị Thanh Huyền 

là có căn cứ, phù hợp pháp luật cần được chấp nhận. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ Điều 23 Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 4 Điều 143 và các Điều 361, 367, 370, 

371, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của Chị Phạm Thị Thanh H về việc: Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự đối với chị Phạm Thị Thanh Huyền. 
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 Tuyên bố chị Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1981, địa chỉ: Tổ 6, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

2. Người giám hộ của chị Phạm Thị Thanh Huyền là Chị Phạm Thị Thanh 

H. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Chị Phạm Thị Thanh H phải chịu 

300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. Chị đã nộp 300.000 đồng 

tiền tạm ứng lệ phí theo biên lai số 0064914 ngày 14/01/2022 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Long Biên, Hà Nội. Nay chuyển thành lệ phí giải quyết 

việc dân sự sơ thẩm. 

4. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự 

- VKSND q. Long Biên 

- Chi cục THADS q. Long Biên 

- Lưu hồ sơ, VP 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Đặng Văn Ngọc 

 


